
ĐVT:
 Diện tích  :  ha  ;              

Sản lượng:  tấn

Thực hiện 9 tháng 2016 Ước thực hiện 9 tháng 2017
Ước 9 tháng năm 2017 so 

(%)

1 2 3

407,388 412,465 101.25

7,310 8,507 116.37

3,112 3,537 113.66

Trong đó:

Diện tích hiện có 564 552 97.87

Sản lượng thu hoạch 2,345 1,939 82.69

Diện tích hiện có 580 605 104.31

Sản lượng thu hoạch 2,820 2,992 106.10

Diện tích hiện có 827 955 115.48

Sản lượng thu hoạch 2,739 2,594 94.71

Diện tích hiện có 617 687 111.35

Sản lượng thu hoạch 4,559 4,069 89.25

2,035 2,786 136.90

Trong đó:

Diện tích hiện có 328 373 113.72

Sản lượng thu hoạch 860 898 104.42

Diện tích hiện có 1,105 1,432 129.59

Sản lượng thu hoạch 2,311 2,921 126.40

Diện tích hiện có 250 269 107.60

Sản lượng thu hoạch 438 506 115.53

TỔNG DIỆN TÍCH CÂY HIỆN CÓ

2. Cam, quýt và các loại cây có múi khác

a. Cam

b. Quýt

c. Chanh

  e. Sầu riêng

j. Mít

KẾT QUẢ SẢN XUẤT MỘT SỐ CÂY LÂU NĂM CHỦ YẾU

Ước 9 tháng năm 2017

Tên chỉ tiêu

A

a.Xoài

b.Chuối 

1. Xoài cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới

I.  Cây ăn quả



Diện tích hiện có 352 713 202.56

Sản lượng thu hoạch 1,220 1,320 108.20

1,980 2,048 103.43

Trong đó:

Diện tích hiện có 1,398 1,444 103.29

Sản lượng thu hoạch 6,606 5,152 77.99

Diện tích hiện có 582 604 103.78

Sản lượng thu hoạch 2,242 2,134 95.18

181 134 74.03

56 59 105.36

Diện tích hiện có 134,127 134,350 100.17

Sản lượng thu hoạch 152,332 97,121 63.76

IV. Hồ Tiêu

Diện tích hiện có 14,406 16,560 114.95

Sản lượng thu hoạch 27,941 31,384 112.32

Diện tích hiện có 234,908 237,131 100.95
Sản lượng thu hoạch 185,391 200,315 108.05

Diện tích hiện có 15,870 15,195 95.75
Sản lượng thu hoạch

16 31 193.75
16 31 193.75

Trong đó:
Diện tích hiện có 16 27 168.75
Sản lượng thu hoạch

694 632 91.07
Trong đó:

Diện tích hiện có 656 594 90.55
Sản lượng thu hoạch 887 928 104.62

VII. Cây gia vị, cây dược liệu khác

III. Điều

1. Cây gia vị

a. Gừng

1. Ca cao

V. Cao Su 

VI. Cà Phê

d.Bưởi, Bòng 

3. Nhãn, vải, chôm chôm

a. Nhãn

b. Chôm Chôm

4. Cây ăn quả có múi khác

II. Cây lấy quả chứa dầu

VIII. Cây Lâu Năm Khác


